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BỘ SỔ THEO DÕI

HOẠT ĐỘNG QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN
NĂM 20……



SỔ QUỸ TIỀN MẶT





Mẫu số: 01 
Đơn vị tính: đồng

	Chứng từ
	Nội dung
	Thu
	Chi
	Tồn

	Ngày tháng
	Số
hiệu
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) = (4)-(5)

	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	

	Chứng từ
	Nội dung
	Thu
	Chi
	Tồn

	Ngày tháng
	Số
hiệu
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) = (4)-(5)

	
	
	Số mang sang
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng 
	
	
	

	
Chứng từ
	Nội dung
	Thu
	Chi
	Tồn

	Ngày tháng
	Số
hiệu
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) = (4)-(5)

	
	
	Số mang sang
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng 
	
	
	

	Chứng từ
	Nội dung
	Thu
	Chi
	Tồn

	Ngày tháng
	Số
hiệu
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) = (4)-(5)

	
	
	Số mang sang
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng 
	
	
	


	Chứng từ
	Nội dung
	Thu
	Chi
	Tồn

	Ngày tháng
	Số
hiệu
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) = (4)-(5)

	
	
	Số mang sang
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng phát sinh
	
	
	

	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	


	
	Ngày.......tháng.......năm 20……

	Người ghi sổ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                       
	Thủ trưởng đơn vị

                                         (Ký tên và đóng dấu)



	


                                                  SỔ CHI TIẾT THU VÀ SỬ DỤNG PHÍ



             Mẫu số: 02
Đơn vị tính: đồng
	Chứng từ
	Nội Dung
	Thu phí
	Sử dụng phí

	Ngày tháng
	Số hiệu
	
	Số
phải thu
	Số
thực thu
	Số còn

phải thu
	Nộp phí

cấp trên
	Chi

quản lý
	Còn lại

	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	

	Chứng từ
	Nội Dung
	Thu phí
	Sử dụng phí

	Ngày tháng
	Số hiệu
	
	Số
phải thu
	Số

thực thu
	Số còn

phải thu
	Nộp phí

cấp trên
	Chi

quản lý
	Còn lại

	
	
	 Số mang sang
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


	Chứng từ
	Nội Dung
	Thu phí
	Sử dụng phí

	Ngày tháng
	Số hiệu
	
	Số
phải thu
	Số

thực thu
	Số còn

phải thu
	Nộp phí

cấp trên
	Chi

quản lý
	Còn lại

	
	
	 Số mang sang
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


	Chứng từ
	Nội Dung
	Thu phí
	Sử dụng phí

	Ngày tháng
	Số hiệu
	
	Số
phải thu
	Số

thực thu
	Số còn

phải thu
	Nộp phí

cấp trên
	Chi

quản lý
	Còn lại

	
	
	Số mang sang
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng phát sinh
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	


	
	Ngày.......tháng.......năm 20……

	Người ghi sổ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                       
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú: Số mang sang là số ở dòng tổng cộng của trang trước chuyển sang trang sau.

                                                             SỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN




Mẫu số: 03
Đơn vị tính: nghìn đồng
	Chứng từ
	Nội dung
	Nguồn vốn 

	Ngày
tháng
	Số hiệu
	
	

	
	
	
	Ủng hộ
	Ngân
sách cấp
	Ủy thác
	Vay
	Mượn
	Bổ sung từ KQ hoạt động

	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


	Chứng từ
	Nội dung
	Nguồn vốn

	Ngày
tháng
	Số hiệu
	
	Ủng hộ
	Ngân sách cấp
	Ủy thác
	Vay
	Mượn
	Bổ sung từ kết quả hoạt động

	
	
	Số mang sang
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	      


	Chứng từ
	Nội dung
	Nguồn vốn

	Ngày
tháng
	Số hiệu
	
	Ủng hộ
	Ngân sách cấp
	Ủy thác
	Vay
	Mượn
	Bổ sung từ kết quả hoạt động

	
	
	Số mang sang
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	      


	Chứng từ
	Nội dung
	Nguồn vốn

	Ngày
tháng
	Số hiệu
	
	Ủng hộ
	Ngân sách cấp
	Ủy thác
	Vay
	Mượn
	Bổ sung từ kết quả hoạt động

	
	
	Số mang sang
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	      

	
	
	Cộng phát sinh
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	


	
	Ngày.......tháng.......năm 20……

	Người ghi sổ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                       
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú: Nguồn vốn tăng trong năm thì ghi (+), giảm ghi (-)

                                                            SỔ CHI TIẾT CHO VAY, THU NỢ                                     Mẫu số: 04
   Đơn vị tính: đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền 

	Ngày  tháng
	Số hiệu
	
	

	
	
	
	Cho vay
	Thu hồi gốc
trước  hạn
	Thu hồi gốc
đúng  hạn
	Gốc quá hạn

	
	
	I. Dự án:………………………………..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	


	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền

	Ngày  tháng
	Số hiệu
	
	

	
	
	
	Cho vay
	Thu hồi gốc
trước  hạn
	Thu hồi gốc
đúng  hạn
	Gốc quá hạn

	
	
	Số mang sang
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	


	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền

	Ngày  tháng
	Số hiệu
	
	

	
	
	
	Cho vay
	Thu hồi gốc
trước  hạn
	Thu hồi gốc
đúng  hạn
	Gốc quá hạn

	
	
	Số mang sang
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	


	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền

	Ngày  tháng
	Số hiệu
	
	

	
	
	
	Cho vay
	Thu hồi gốc
trước  hạn
	Thu hồi gốc
đúng  hạn
	Gốc quá hạn

	
	
	Số mang sang
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	


	
	Ngày.......tháng.......năm 20……

	Người ghi sổ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                       
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)




                                                        SỔ CHI TIẾT THEO DÕI NỢ QUÁ HẠN                                       Mẫu số: 05                                                                                                                                                            

Đơn vị tính: đồng

	Chứng từ
	Nội dung
	Số tiền gốc 
	Ghi

chú

	Ngày tháng
	Số hiệu
	
	
	

	
	
	
	Cho vay
	Thu hồi
	Còn

phải thu
	

	
	
	I. Dự án:………………………………..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	

	Chứng từ
	Nội dung
	Số tiền gốc 
	Ghi

chú

	Ngày tháng
	Số hiệu
	
	Cho vay
	Thu hồi
	Còn

phải thu
	

	
	
	Số mang sang
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	


	
	Ngày.......tháng.......năm 20……

	Người ghi sổ

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                       
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)


























 	BỘ SỔ THEO DÕI


HOẠT ĐỘNG QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN


NĂM 20…..








Ngày mở sổ: 01/01/20…..


Ngày kết thúc ghi sổ: 31/12/20….               















































SỔ QUỸ TIỀN MẶT


NĂM 20…..









































SỔ CHI TIẾT THU VÀ SỬ DỤNG PHÍ


NĂM 20….



































SỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN


QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN


NĂM 20….












































SỔ CHI TIẾT CHO VAY, THU NỢ


NĂM 20….



































SỔ CHI TIẾT THEO DÕI NỢ QUÁ HẠN


NGUỒN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN


NĂM 20….











